
재시험, 월반시험 신청 안내

항목 내용

신청 기간 2월 21일(금) ~ 3월 4일(수) 오전 9시~오후 6시 (기한 엄수)

신청 장소 한국어교육관 행정실(301호)

신청 비용 2만원

시험 일정
3월 9일(월) 

- 읽 기: 오전 10시~10시 50분
- 말 하 기: 오전 11시~12시

시험 장소 시험 당일 한국어교육관 B1 게시판 확인

•평균 성적 60점 이상인 유급생(3급~6급)

•종합점수 60점 이상 유급생(1~2급)
재시험

•각 과목 성적 90점 이상인 학생(3급~6급)

•종합점수 90점 이상인 학생(1~2급)
월반시험

♦ 신청자격



Students with 90 or above in all subject (Level 3 - 6)

Students with a overall score of 90 or above (Level 1 – 2)

Notice for Reexamination and Level-Skipping

•Students who have failed the course and have an average score of 60 or above.         

(Level 3 ~ Level 6)

•Students who have failed the course, and have overall score of 60 or above.         

(Level 1 ~ Level 2)

Re-examination

•Students with 90 or above in all subject (Level 3 ~ Level 6)

•Students with a overall score of 90 or above (Level 1 ~ Level 2)
Level-skipping

♦ Eligibility

Item Content

Application Period
February 21(Fri) – March 4(Wed) AM 9~PM 6 

(Deadline will be strictly kept)

Location of Application KLC Office (Korean Education Center #301)

Fee 20,000 won

Test Date

March 9(Mon)

- Reading: 10:00 am - 10:50 am

- Speaking: 11:00 am - 12:00 pm

Test Location
Please check the location on the KLC board (Korea Education 

Center B1 Lobby) prior to the exam.



补考和跳级考试通知

항목 내용

申请时间 2月 21日(周五) ~ 3月 4日(周三) 上午 9点~下午 6点 ( 严守期限）

申请场所 韩国语教育馆 行政室 (301号)

申请费用 两万（韩元）

考试日程
3月 9日(周一) 

- 阅读考试: 上午 10点~10点 50分
- 口语考试: 上午 11点~12点

考试场所 考试当天在韩国语教育馆 B1 公告栏确认

•平均分数超60分以上的留级生 (3级~6级)

•总成绩超60分以上的留级生 (1~2级)
补考

•各科成绩超90分以上的学生 (3级~6级)

•总成绩超90分以上的学生 (1~2级)
越班考试

♦ 申请资格



再試験、飛び級試験の申請のお知らせ

項目 内容

申請期間 2月21日(金) ~  3月4日(水) 午前9時~午後6時 (期間厳守) 

申請場所 韓国語センター(国際館 208B号室)

申請費用 2万ウォン

試験日程
3月 9日月曜日

- 読解試験: 午前 10時~10時50分
- 会話試験: 午前 11時～12時

試験場所 当日国際語学院の掲示板で試験場所を確認してください。

•留級した学生の中で平均成績が60点以上の学生(3級~6級)

•留級した学生の中で総合成績が60点以上の学生(1級~2級)
再試験

•各科目の成績が90点以上の学生(3級~6級)

•総合成績が90点以上の学生(1級~2級)
飛び級

•♦申請の資格



Давтан шалгалт, анги дэвших шалгалт

Агуулга

Бvртгvvлэх хугацаа 2 сарын 21(Ба) ~ 3 сарын 4(Лха) 9:00~18:00 (цаг баримтлах)

Бvртгvvлэх газар Солонгос хэл судлалын төвийн оффис (301 тоот)

Бvртгэлийн хураамж 20,000 вон

Шалгалтын хуваарь
3 сарын 9(Да) 

- Унших: 10:00~10:50
- Ярих: 11:00~12:00

Шалгалт авах газар
Шалгалт авах өдөр Солонгос хэл судлалын төвийн B1 давхар
дахь мэдээллийн самбараас харна уу

•Дундаж дvн 60 оноо буюу тvvнээс их улиран суралцах гэж буй сурагч (3~6 тvвшин)

•Нийт дvн 60 онооноос их улиран суралцах гэж буй сурагч (1~2 тvвшин)

Дахин 

шалгалт

•Хичээл тус бvрийн дvн 90 онооноос дээш сурагч (3~6 тvвшин)

•Нийт дvн 90 онооноос дээш сурагч (1~2 тvвшин)

Анги дэвших 

шалгалт

♦ Нөхцөл



Hướng dẫn đăng kí thi lại, thi vượt cấp

항목 내용

Thời gian đăng kí
Ngày 21/02 (thứ 6) ~ Ngày 04/03 (thứ 4)  

9h sáng ~ 6h chiều (Vui lòng tuân thủ chặt chẽ thời gian đăng kí) 

Địa điểm đăng kí
Văn phòng trung tâm Hàn ngữ - P.301 Tòa nhà Korean Education 
Building  (한국어교육관)

Lệ phí thi 20,000 won

Lịch thi
Ngày 09 tháng 03 (thứ 2)

- Đọc hiểu: sáng 10h~10h 50’
- Nói : sáng 11h~12h

Địa điểm dự thi
Vui lòng kiểm tra tại bảng thông báo sảnh B1 tòa nhà giáo dục
tiếng Hàn vào ngày thi

•Kết quả không đạt yêu cầu lên cấp(cấp 3~ cấp 6) có điểm trung bình trên 60 điểm

•Kết quả không đạt yêu cầu lên cấp(cấp 1~ cấp 2) có tổng điểm trên 60 điểm
Thi lại

•Những học sinh có điểm thi mỗi môn trên 90 điểm (cấp 3 ~ cấp 6)

•Những học sinh có tổng điểm trên 90 điểm (cấp 1~ cấp 2)
Thi vượt cấp

♦ Tư cách đăng kí


